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STT TÀI LIỆU NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 

09/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Điều 3; Điều 6 (đối với Điều dưỡng 

hạng III); Điều 7 (đối với Điều dưỡng 

hạng IV) 

2. Hướng dẫn Quy trình chăm sóc người 

bệnh tập I của Bộ Y tế, ban  hành kèm 

theo Quyết định số 940/2002/QĐ-

BYT ngày 22/3/2002 của Bộ Y tế. 

Chăm sóc người bệnh: 

1. Suy hô hấp cấp (không thở máy); 

2. Phù phổi cấp; 

3. Trụy mạch; 

4. Ngộ độc thức ăn; 

5. Đặt ống thông bàng quang; 

6. Chảy máu đường tiêu hóa; 

7. Tai biến mạch máu não; 

8. Co giật; 

9. Hôn mê; 

10. Ngộ độc cấp qua đường tiêu hóa; 

11. Loét mục; 

12. Sốt; 

13. Thở oxy; 

14. Trước mổ; 

15. Bệnh nhi co giật; 

3. Hướng dẫn Quy trình chăm sóc người 

bệnh tập II của Bộ Y tế, ban hành kèm 

theo Quyết định số 1108/2004/QĐ-

BYT ngày 29/3/2004 của Bộ Y tế. 

1. Đặt ống thông dạ dày; 

2. Cho người bệnh ăn bằng đường ống 

thông; 

3. Truyền dịch tĩnh mạch; 

4. Đo thân nhiệt; 

5. Bóp bóng Ambu; 



6. Chăm sóc người bệnh bị điện giật; 

7. Chăm sóc người bệnh đuối nước; 

8. Kỹ thuật Ga rô cầm máu; 

9. Kỹ thuật cố định tạm thời gãy xương 

đùi kín; 

4. Điều dưỡng cơ bản tập I và tập II, 

Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng, 

ThS. Trần Thị Thuận, Nhà xuất bản Y 

học, năm 2007. 

1. Kỹ thuật thông tiểu liên tục; 

2. Nguyên tắc xây dựng khẩu phần ăn cho 

người bệnh; 

3. Lấy dấu hiệu sinh tồn; 

4. Chườm nóng, chườm lạnh; 

5. Các tư thế cơ bản cho người bệnh; 

5. Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 

28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Quy định hoạt động điều dưỡng trong 

bệnh viện. 

Toàn văn 

 


